
 

Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

1 1.004943 
Công nhận kết quả khảo nghiệm 

giống thủy sản 

Thủy 

sản  

- Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Điều 4 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 
Cơ quan được 

Chủ tịch UBND 

tỉnh giao 

2 1.004929 Cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá 

- Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Điều 8 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

3 1.004794 

Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản để nghiên cứu khoa 

học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm 

- Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Điều 5 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

4 1.004683 

Công nhận kết quả khảo nghiệm 

thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thuỷ sản 

Thủy 

sản 

- Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Điều 4 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Cơ quan được 

Chủ tịch UBND 

tỉnh giao 

5 1.004678 

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi 

trồng thuỷ sản trên biển cho tổ chức, 

cá nhân Việt Nam (đối với khu vực 

biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển 

giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, khu vực biển nằm 

đồng thời trong và ngoài 06 hải lý) 

- Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

6 1.004669 

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi 

trồng thuỷ sản trên biển đối với nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài 

- Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Điều 7 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT; 

Cơ quan được 

Chủ tịch UBND 

tỉnh giao 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

7 1.004654 Công bố mở cảng cá loại I 

Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

8 2.001694 

Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản 

không có tên trong Danh mục loài 

thuỷ sản được phép kinh doanh tại 

Việt Nam để nghiên cứu khoa học, 

trưng bày tại hội chợ, triển lãm 

- Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025  của 

Chính phủ; 

- Điều 3 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Cơ quan được 

Chủ tịch UBND 

tỉnh giao 

9 1.003851 

Cấp văn bản chấp thuận khai thác 

loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm 

(để mục đích bảo tồn, nghiên cứu 

khoa học, nghiên cứu tạo nguồn 

giống ban đầu hoặc để hợp tác quốc 

tế) 

Thủy 

sản 

- Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025  của 

Chính phủ; 

- Điều 11 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Cơ quan được 

Chủ tịch UBND 

tỉnh giao 

10 1.003741 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện đăng kiểm tàu cá 

- Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Điều 9 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

11 1.003726 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đăng kiểm tàu cá 

- Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Điều 10 Thông tư số 10/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

12 1.003650 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Thông tư số 05/2025/TT-BNNMT 

ngày 02/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Cơ quan quản lý 

nhà nước về 

thuỷ sản tỉnh 

 

 

B. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan thực 

hiện 

1 1.003956 

Công nhận và giao quyền quản lý 

cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 

Thủy 

sản 

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

Chủ tịch UBND 

cấp xã 

2 1.004498 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết 

định công nhận và giao quyền quản 

lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 

Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ 

Chủ tịch UBND 

cấp xã 

3 1.004478 Công bố mở cảng cá loại III 

Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ 

Chủ tịch UBND 

cấp xã 
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